LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   VÀ KỸ THUẬT QUẢNG TRỊ                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ, THƯỜNG TRỰC, BAN KIỂM TRA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH QUẢNG TRỊ 
LẦN THỨ IV,  NHIỆM KỲ 2019 – 2024

I. BAN CHẤP HÀNH: 35 Đồng chí
	TT
	Họ và tên
	Tháng/ năm sinh
	Trình độ chuyên môn
	Trình độ LLCT
	Chức vụ, đơn vị công tác hiện tại

	1
	Trần Ngọc Lân
	4/1969
	ThS
	CC
	Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị

	2
	Nguyễn Thái Nhân
	10/1962
	ThS
	CC
	Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị

	3
	Võ Thái Phong
	10/1978
	ĐH
	CC
	Phó Trưởng ban, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

	4
	Lê Quốc Hải
	3/1979
	TS
	CC
	Phó Hiệu trưởng trường Cao đẵng Sư phạm Quảng Trị

	5
	Võ Thành Dung
	6/1973
	ĐH
	CC
	Chánh Văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị

	6
	Nguyễn Bình
	5/1959
	TS
	CN
	 Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh

	7
	Trần Thanh Hiền
	5/1962
	ĐH
	CC
	Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

	8
	Nguyễn Huy
	01/1961
	ĐH
	CC
	Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế tỉnh

	9
	Trần Văn Thịnh
	7/1965
	BSCKII
	CC
	Phó Giám đốc Sở Y tế

	10
	Nguyễn Thanh Hải
	10/1975
	TS
	CC
	Phó Giám đốc  Sở Xây dựng

	11
	Hồ Xuân Hiếu
	9/1975
	ThS
	CC
	Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Quảng Trị,

	12
	Nguyễn Trí Kiên
	7/1968
	ĐH
	CC
	Phó Giám đốc Sở Tài chính

	13
	Nguyễn Hữu Nam
	5/1966
	ThS
	CC
	Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

	14
	Võ Trường Sơn
	6/1963
	ĐH
	CC
	Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

	15
	Bùi Thị Hồng Phương
	2/1967
	ThS
	CC
	Phó Giám đốc Sở Nội vụ

	16
	Nguyễn Quốc Nam 
	5/1972
	ThS
	CC
	Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

	17
	Lê Thanh Nam
	01/1960
	ĐH
	CC
	Trưởng phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ

	18
	Nguyễn Đức Hà
	9/1963
	ThS
	CC
	Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải

	19
	Mai Huy Phương
	5/1975
	ThS
	CC
	Phó Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo

	20
	Nguyễn Tăng
	8/1970
	ThS
	CC
	Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đông Hà

	21
	Phạm Văn Hùng
	3/1960
	ĐH
	CN
	Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội Khoa học – Kỹ thuật và Làm vườn huyện Đakrông

	22
	Hoàng Minh Bé
	1958
	ĐH
	CC
	Nguyên Chánh Văn phòng UBND  huyện Cam Lộ

	23
	Võ Văn Trà
	5/1977
	ThS
	CC
	Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phó Chủ tịch Hội Khoa học – Kỹ thuật và Làm vườn huyệnVĩnh Linh

	24
	Phan Văn Nghi
	02/1965
	ĐH
	CC
	Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội Khoa học – Kỹ thuật và Làm vườn huyện Gio Linh,

	25
	Nguyễn Giáp
	01/1962
	ĐH
	CC
	Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội Khoa học – Kỹ thuật và Làm vườn huyện Hải Lăng

	26
	Phan Quang Giải
	5/1965
	ĐH
	CN
	Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội Khoa học – Kỹ thuật và Làm vườn huyện Triệu Phong.

	27
	Lê Phương Bắc
	01/1977
	ĐH
	CC
	Phó Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Hội Khoa học và Kỹ thuật thị xã Quảng Trị,

	28
	Nguyễn Thị Thanh
	6/1963
	BSCKI
	CC
	Chủ tịch Hội Y dược và Kế hoạch hóa gia điình tỉnh

	29
	Võ Công Hoan
	8/1952
	CĐ
	CN
	Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh

	30
	Lê Cảnh Hùng
	12/1958
	ĐH
	TC
	 Chủ tịch Hội Kiến trúc sư tỉnh, 

	31
	Nguyễn Thanh Hiếu
	11/1982
	ThS
	TC
	Trưởng phòng Thương mại, Sở Công thương , Phó Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật về Đo lường, Chất lượng và bảo vệ người tiêu dùng tỉnh

	32
	Lê Thị Xuân Liên 
	10/1958
	TS
	CC
	 Chủ tịch Hội KH Tâm lý giáo dục,

	33
	Trần Quốc Dính
	4/1959
	BSCK II
	CN
	Chủ tịch Hội Đông y

	34
	Nguyễn Thị Hồng Vân
	1952
	ĐH
	CN
	Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh

	35
	Trương Chí Hiếu
	11/1977
	TS
	CC
	Giám đốc Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị



II. BAN THƯỜNG VỤ: 11 Đồng chí

	TT
	Họ và tên
	Tháng/ năm sinh
	Trình độ chuyên môn
	Trình độ LLCT
	Chức vụ, đơn vị công tác hiện tại

	1
	Trần Ngọc Lân
	4/1969
	ThS
	CC
	Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị

	2
	Nguyễn Thái Nhân
	10/1962
	ThS
	CC
	Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị

	3
	Võ Thái Phong
	10/1978
	ĐH
	CC
	Phó Trưởng ban, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

	4
	Lê Quốc Hải
	3/1979
	TS
	CC
	Phó Hiệu trưởng trường Cao đẵng Sư phạm Quảng Trị

	5
	Võ Thành Dung
	6/1973
	ĐH
	CC
	Chánh Văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị

	6
	Nguyễn Bình
	5/1959
	TS
	CN
	 Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh

	7
	Trần Thanh Hiền
	5/1962
	ĐH
	CC
	Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

	8
	Nguyễn Huy
	01/1961
	ĐH
	CC
	Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế tỉnh

	9
	Trần Văn Thịnh
	7/1965
	BSCKII
	CC
	Phó Giám đốc Sở Y tế

	10
	Nguyễn Thanh Hải
	10/1975
	TS
	CC
	Phó Giám đốc  Sở Xây dựng

	11
	Hồ Xuân Hiếu
	9/1975
	ThS
	CC
	Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Quảng Trị,








III. THƯỜNG TRỰC:  05 Đồng chí
	TT
	Họ và tên
	Tháng/ năm sinh
	Trình độ chuyên môn
	Trình độ LLCT
	Chức vụ, đơn vị công tác hiện tại

	1
	CHỦ TỊCH

	
	Trần Ngọc Lân
	4/1969
	ThS
	CC
	Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị

	2
	PHÓ CHỦ TỊCH

	
	Nguyễn Thái Nhân
	10/1962
	ThS
	CC
	Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị

	
	Võ Thái Phong
	10/1978
	ĐH
	CC
	Phó Trưởng ban, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

	
	Lê Quốc Hải
	3/1979
	TS
	CC
	Phó Hiệu trưởng trường Cao đẵng Sư phạm Quảng Trị

	3
	TỔNG THƯ KÝ

	
	Võ Thành Dung
	6/1973
	ĐH
	CC
	Chánh Văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị



IV. BAN KIỂM TRA: 03 Đồng chí
	TT
	Họ và tên
	Tháng/ năm sinh
	Trình độ chuyên môn
	Trình độ LLCT
	Chức vụ, đơn vị công tác hiện tại

	1
	TRƯỞNG BAN

	
	Trần Thanh Hiền
	5/1962
	ĐH
	CC
	Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

	2
	THÀNH VIÊN

	
	Lê Thanh Nam
	01/1960
	KS
	CC
	Trưởng phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ

	
	Nguyễn Thị Xuân Hà
	02/1980
	ĐH
	SC
	Chuyên viên VP Liên hiệp Hội








DANH SÁCH TRÚNG CỬ ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH QUẢNG TRỊ LẦN THỨ IV,  NHIỆM KỲ 2019 - 2024

	TT
	Họ và tên
	Tháng/ năm sinh
	Trình độ chuyên môn
	Trình độ LLCT
	Chức vụ, đơn vị công tác hiện tại

	1
	Trần Ngọc Lân
	4/1969
	ThS
	CC
	Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị

	2
	Nguyễn Thái Nhân
	10/1962
	ThS
	CC
	Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị

	3
	Võ Thái Phong
	10/1978
	ĐH
	CC
	Phó Trưởng ban, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

	4
	Lê Quốc Hải
	3/1979
	TS
	CC
	Phó Hiệu trưởng trường Cao đẵng Sư phạm Quảng Trị

	5
	Võ Thành Dung
	6/1973
	ĐH
	CC
	Chánh Văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị

	6
	Nguyễn Bình
	5/1959
	TS
	CN
	 Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh

	7
	Trần Thanh Hiền
	5/1962
	ĐH
	CC
	Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

	8
	Nguyễn Huy
	01/1961
	ĐH
	CC
	Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế tỉnh

	9
	Trần Văn Thịnh
	7/1965
	BSCKII
	CC
	Phó Giám đốc Sở Y tế

	10
	Nguyễn Thanh Hải
	10/1975
	TS
	CC
	Phó Giám đốc  Sở Xây dựng

	11
	Hồ Xuân Hiếu
	9/1975
	ThS
	CC
	Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Quảng Trị,

	12
	Nguyễn Trí Kiên
	7/1968
	ĐH
	CC
	Phó Giám đốc Sở Tài chính

	13
	Nguyễn Hữu Nam
	5/1966
	ThS
	CC
	Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

	14
	Võ Trường Sơn
	6/1963
	ĐH
	CC
	Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

	15
	Bùi Thị Hồng Phương
	2/1967
	ThS
	CC
	Phó Giám đốc Sở Nội vụ

	16
	Nguyễn Quốc Nam 
	5/1972
	ThS
	CC
	Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

	17
	Lê Thanh Nam
	01/1960
	ĐH
	CC
	Trưởng phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ

	18
	Nguyễn Đức Hà
	9/1963
	ThS
	CC
	Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải

	19
	Mai Huy Phương
	5/1975
	ThS
	CC
	Phó Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo

	20
	Nguyễn Tăng
	8/1970
	ThS
	CC
	Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đông Hà

	21
	Phạm Văn Hùng
	3/1960
	ĐH
	CN
	Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội Khoa học – Kỹ thuật và Làm vườn huyện Đakrông

	22
	Hoàng Minh Bé
	1958
	ĐH
	CC
	Nguyên Chánh Văn phòng UBND  huyện Cam Lộ

	23
	Võ Văn Trà
	5/1977
	ThS
	CC
	Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phó Chủ tịch Hội Khoa học – Kỹ thuật và Làm vườn huyệnVĩnh Linh

	24
	Phan Văn Nghi
	02/1965
	ĐH
	CC
	Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội Khoa học – Kỹ thuật và Làm vườn huyện Gio Linh,

	25
	Nguyễn Giáp
	01/1962
	ĐH
	CC
	Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội Khoa học – Kỹ thuật và Làm vườn huyện Hải Lăng

	26
	Phan Quang Giải
	5/1965
	ĐH
	CN
	Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội Khoa học – Kỹ thuật và Làm vườn huyện Triệu Phong.

	27
	Lê Phương Bắc
	01/1977
	ĐH
	CC
	Phó Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Hội Khoa học và Kỹ thuật thị xã Quảng Trị,

	28
	Nguyễn Thị Thanh
	6/1963
	BSCKI
	CC
	Chủ tịch Hội Y dược và Kế hoạch hóa gia điình tỉnh

	29
	Võ Công Hoan
	8/1952
	CĐ
	CN
	Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh

	30
	Lê Cảnh Hùng
	12/1958
	ĐH
	TC
	 Chủ tịch Hội Kiến trúc sư tỉnh, 

	31
	Nguyễn Thanh Hiếu
	11/1982
	ThS
	TC
	Trưởng phòng Thương mại, Sở Công thương , Phó Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật về Đo lường, Chất lượng và bảo vệ người tiêu dùng tỉnh

	32
	Lê Thị Xuân Liên 
	10/1958
	TS
	CC
	 Chủ tịch Hội KH Tâm lý giáo dục,

	33
	Trần Quốc Dính
	4/1959
	BSCK II
	CN
	Chủ tịch Hội Đông y

	34
	Nguyễn Thị Hồng Vân
	1952
	ĐH
	CN
	Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh

	35
	Trương Chí Hiếu
	11/1977
	TS
	CC
	Giám đốc Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị



DANH SÁCH TRÚNG CỬ BAN THƯỜNG VỤ, THƯỜNG TRỰC, BAN KIỂM TRA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH QUẢNG TRỊ 
LẦN THỨ IV,  NHIỆM KỲ 2019 – 2024

	TT
	Họ và tên
	Tháng/ năm sinh
	Trình độ chuyên môn
	Trình độ LLCT
	Chức vụ, đơn vị công tác hiện tại

	I
	BAN THƯỜNG VỤ

	1
	Trần Ngọc Lân
	4/1969
	ThS
	CC
	Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị

	2
	Nguyễn Thái Nhân
	10/1962
	ThS
	CC
	Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị

	3
	Võ Thái Phong
	10/1978
	ĐH
	CC
	Phó Trưởng ban, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

	4
	Lê Quốc Hải
	3/1979
	TS
	CC
	Phó Hiệu trưởng trường Cao đẵng Sư phạm Quảng Trị

	5
	Võ Thành Dung
	6/1973
	ĐH
	CC
	Chánh Văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị

	6
	Nguyễn Bình
	5/1959
	TS
	CN
	 Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh

	7
	Trần Thanh Hiền
	5/1962
	ĐH
	CC
	Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

	8
	Nguyễn Huy
	01/1961
	ĐH
	CC
	Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế tỉnh

	9
	Trần Văn Thịnh
	7/1965
	BSCKII
	CC
	Phó Giám đốc Sở Y tế

	10
	Nguyễn Thanh Hải
	10/1975
	TS
	CC
	Phó Giám đốc  Sở Xây dựng

	11
	Hồ Xuân Hiếu
	9/1975
	ThS
	CC
	Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Quảng Trị,

	II
	THƯỜNG TRỰC

	1
	CHỦ TỊCH

	
	Trần Ngọc Lân
	4/1969
	ThS
	CC
	Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị

	2
	PHÓ CHỦ TỊCH

	
	Nguyễn Thái Nhân
	10/1962
	ThS
	CC
	Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị

	
	Võ Thái Phong
	10/1978
	ĐH
	CC
	Phó Trưởng ban, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

	
	Lê Quốc Hải
	3/1979
	TS
	CC
	Phó Hiệu trưởng trường Cao đẵng Sư phạm Quảng Trị

	3
	TỔNG THƯ KÝ

	
	Võ Thành Dung
	6/1973
	ĐH
	CC
	Chánh Văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị

	III
	BAN KIỂM TRA

	1
	TRƯỞNG BAN

	
	Trần Thanh Hiền
	5/1962
	ĐH
	CC
	Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

	2
	THÀNH VIÊN

	
	Lê Thanh Nam
	01/1960
	KS
	CC
	Trưởng phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ

	
	Nguyễn Thị Xuân Hà
	02/1980
	ĐH
	SC
	Chuyên viên VP Liên hiệp Hội
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